	      CHÍNH PHỦ
     Số:          /TTr-CP
	        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
               Hà Nội, ngày        tháng       năm 2014


         (Dự thảo)
TỜ TRÌNH

Về việc ban hành Nghị định về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch


                                        Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện nhiệm vụ phân công trong Chương trình công tác của Chính phủ năm 2014, Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng dự thảo Nghị định về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch (sau đây gọi là dự thảo Nghị định). Bộ Tư pháp xin kính trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Nghị định với những nội dung như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH

Sau khi Luật Công chứng (Luật số 82/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2006) có hiệu lực thi hành thì hoạt động công chứng và hoạt động chứng thực đã có sự tách bạch rõ ràng. Hoạt động cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký được thực hiện theo quy định của các Nghị định: Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký (sau đây gọi là Nghị định số 79/2007/NĐ-CP); Nghị định số 04/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 01 năm 2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Điều 5 của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP (sau đây gọi là Nghị định số 04/2012/NĐ-CP); Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực. Riêng đối với việc chứng thực hợp đồng, giao dịch của Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi là UBND cấp huyện) và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là UBND cấp xã) tại những địa bàn chưa chuyển giao việc chứng thực hợp đồng, giao dịch cho các tổ chức hành nghề công chứng thì vẫn tiếp tục thực hiện theo quy định của Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực (sau đây gọi là Nghị định số 75/2007/NĐ-CP).

Sau hơn 6 năm thực hiện chủ trương tách bạch hoạt động chứng thực và hoạt động công chứng, công tác chứng thực đã bước đầu phát huy hiệu quả, góp phần tích cực vào việc quản lý nhà nước, cụ thể như sau:

- Bảo đảm an toàn pháp lý cho các giao dịch, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội;
- Thông qua công tác chứng thực, tạo hành lang pháp lý bảo đảm cho sự quản lý của Nhà nước về công tác chứng thực;

- Bảo đảm công khai, minh bạch về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, thời gian giải quyết các việc chứng thực;

- Phân cấp mạnh về thẩm quyền, tăng cường, mở rộng hệ thống cơ quan chứng thực, cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức có yêu cầu chứng thực.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả như trên, công tác chứng thực vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập, cụ thể như sau:

Thứ nhất, có nhiều văn bản cùng điều chỉnh hoạt động chứng thực dẫn đến tình trạng chắp vá, thiếu đồng bộ
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 cùng điều chỉnh hoạt động chứng thực. Chính vì pháp luật điều chỉnh hoạt động chứng thực còn tản mạn trong nhiều văn bản quy phạm pháp luật, trong đó trực tiếp điều chỉnh hoạt động chứng thực mới là Nghị định, chưa ở tầm luật; do đó, thiếu tính đồng bộ, thống nhất, hiệu lực pháp lý chưa cao đồng thời dẫn đến khó áp dụng đối với cả người dân và cơ quan thực hiện chứng thực và ảnh hưởng đến tính thống nhất pháp chế của hệ thống pháp luật;
Thứ hai, việc phân định thẩm quyền chứng thực chủ yếu căn cứ vào thực trạng đội ngũ công chức (làm công tác chứng thực ở Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã), chưa căn cứ vào tính chất của hoạt động chứng thực, cũng như giá trị pháp lý của văn bản chứng thực:

- Về thẩm quyền chứng thực bản sao từ bản chính: 

Theo quy định của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP và Nghị định số 04/2012/NĐ-CP, thì Phòng Tư pháp có thẩm quyền chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt, tiếng nước ngoài và giấy tờ, văn bản song ngữ; UBND cấp xã chỉ có thẩm quyền chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt. Trong khi đó, các khái niệm về “giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt” “giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài” “giấy tờ, văn bản song ngữ” cũng chưa được quy định rõ ràng, từ đó đã gây khó khăn cho cơ quan thực hiện chứng thực; chính vì vậy mà một số trường hợp yêu cầu chứng thực của người dân đã bị từ chối giải quyết.
- Về thẩm quyền chứng thực Giấy ủy quyền:
Trong cuộc sống phát sinh nhiều vụ việc mà các cá nhân ủy quyền cho nhau thực hiện, trong đó có nhiều trường hợp ủy quyền không có thù lao, không có nghĩa vụ bồi thường của bên được ủy quyền, không liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu tài sản, quyền sử dụng bất động sản (ví dụ như ủy quyền lĩnh lương hưu, trợ cấp, ủy quyền nhận bưu phẩm, ủy quyền nộp hồ sơ…), nhưng theo quy định của Bộ Luật Dân sự thì ủy quyền là một loại giao dịch nên UBND cấp xã không có thẩm quyền chứng thực. Chính vì vậy, khi có yêu cầu này, người dân phải đến các tổ chức hành nghề công chứng hoặc UBND cấp huyện. Quy định này đã gây phiền hà, tốn kém cho người dân, không đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính.

 - Về thẩm quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch: 
Theo quy định của Nghị định số 75/2000/NĐ-CP thì việc chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến động sản có giá trị dưới 50 triệu đồng là thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện.
Như vậy, ngoài các tổ chức hành nghề công chứng, đối với những địa bàn chưa chuyển giao việc chứng thực hợp đồng, giao dịch từ UBND sang các tổ chức hành nghề công chứng thì UBND cấp huyện có thẩm quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến động sản có giá trị dưới 50 triệu đồng. Tuy nhiên, trên thực tế việc định giá tài sản là rất khó khăn, hầu hết phụ thuộc vào việc khai nhận của người mua, bán tài sản. Bên cạnh đó, có rất nhiều các giao dịch liên quan đến động sản có giá trị thấp, giao dịch không phức tạp, thân nhân người tham gia giao dịch rõ ràng, tần suất thực hiện giao dịch cao (ti vi, điện thoại đắt tiền ...) là đối tượng giao dịch thường xuyên thì người dân vẫn phải đến tổ chức hành nghề công chứng hoặc UBND cấp huyện thực hiện hợp đồng, giao dịch. Thực trạng này vừa gây phiền hà, tốn kém (tăng chi phí, thời gian đi lại), vừa không phù hợp tính chất của giao dịch. 

Thứ ba, chưa có quy định về những loại giấy tờ, văn bản không được chứng thực chữ ký

Hiện nay, yêu cầu chứng thực chữ ký rất đa dạng và phức tạp nhưng do Nghị định số 79/2007/NĐ-CP chưa có quy định cụ thể về những trường hợp không được chứng thực chữ ký, nên đối với giấy tờ, văn bản có nội dung trái pháp luật, đạo đức xã hội thì người thực hiện chứng thực cũng không có cơ sở pháp lý để từ chối. 
Thứ tư, chưa có sự tách bạch rõ ràng giữa phạm vi chứng thực hợp đồng, giao dịch với công chứng hợp đồng, giao dịch; do đó việc chứng thực hợp đồng, giao dịch còn chưa phù hợp với tính chất của hoạt động chứng thực

Nhằm thực hiện triệt để chủ trương tách bạch hoạt động công chứng và hoạt động chứng thực thì công chứng sẽ chứng nhận về nội dung, chứng thực chỉ chứng thực về hình thức của hợp đồng, giao dịch. Tuy nhiên, do hiện tại việc chứng thực hợp đồng, giao dịch tại UBND cấp huyện, cấp xã vẫn tiếp tục được thực hiện theo quy định của Nghị định số 75/2000/NĐ-CP, theo đó khi thực hiện chứng thực hợp đồng, giao dịch, người thực hiện chứng thực phải chịu trách nhiệm về nội dung của hợp đồng, giao dịch và văn bản được chứng thực có giá trị ngang với văn bản được công chứng. Do đó, yêu cầu đưa chứng thực hợp đồng, giao dịch về đúng với bản chất của hoạt động chứng thực (mang tính hình thức) là chưa đáp ứng được. 

Để khắc phục những hạn chế, bất cập đã nêu trên thì việc ban hành Nghị định về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch là hết sức cần thiết. Nghị định này sẽ tạo cơ sở pháp lý và tiền đề quan trọng để đưa hoạt động chứng thực vào nền nếp, tạo sự yên tâm cho cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc sử dụng giấy tờ, 
văn bản đã được chứng thực, đồng thời góp phần quan trọng trong việc bảo đảm các quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.

II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH

Dự thảo Nghị định được xây dựng dựa trên các quan điểm chỉ đạo sau:

1. Quán triệt tinh thần cải cách thủ tục hành chính trong giải quyết yêu cầu chứng thực của cá nhân, tổ chức.

2. Đảm bảo tính phù hợp của pháp luật về chứng thực với pháp luật về công chứng và pháp luật chuyên ngành khác góp phần xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, đảm bảo tính thống nhất trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và tăng cường quản lý nhà nước về công tác chứng thực.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

Bộ Tư pháp đã tiến hành xây dựng dự thảo Nghị định trên cơ sở bảo đảm các yêu cầu theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có các hoạt động chủ yếu sau đây:

1. Thành lập Ban soạn thảo gồm đại diện cấp Vụ của các Bộ, ngành liên quan do Thứ trưởng Bộ tư pháp làm Trưởng ban và Tổ biên tập gồm cán bộ cấp Vụ và chuyên viên của các Bộ, ngành liên quan.

2. Tổ chức họp lấy ý kiến Ban soạn thảo, đại diện các Bộ, ngành ở Trung ương, địa phương về dự thảo Nghị định và lấy ý kiến bằng văn bản. Hầu hết các ý kiến đều nhất trí về sự cần thiết ban hành và nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định.

4. Tổ chức khảo sát tại một số địa phương đại diện cho các vùng miền trong cả nước nhằm nắm bắt thực trạng giải quyết công tác chứng thực tại địa phương, bổ sung nội dung dự thảo Nghị định.

4. Tổ chức 02 cuộc Hội thảo, lấy ý kiến đại diện một số địa phương về dự thảo Nghị định.

5. Đăng tải toàn văn dự thảo Nghị định và các tài liệu liên quan trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp để lấy ý kiến rộng rãi của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định; gửi văn bản xin ý kiến Cục Kiểm soát thủ tục hành chính về các nội dung liên quan theo quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ.

5. Ngày    /   /2014 Hội đồng thẩm định đã tiến hành họp thẩm định dự thảo Nghị định theo đúng quy định.

Toàn bộ hồ sơ dự thảo Nghị định đã được chỉnh lý, hoàn thiện trên cơ sở nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các cơ quan, tổ chức, các chuyên gia, nhà khoa học và ý kiến của Hội đồng thẩm định.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

1. Bố cục

Dự thảo Nghị định gồm 5 chương, 47 điều được bố cục như sau:

Chương I. “Những quy định chung” gồm 15 điều (từ Điều 1 đến Điều 15), quy định về phạm vi điều chỉnh; giải thích từ ngữ; giá trị pháp lý của bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính, chữ ký được chứng thực và hợp đồng, giao dịch được chứng thực; thẩm quyền và trách nhiệm cấp bản sao từ sổ gốc; thẩm quyền và trách nhiệm chứng thực; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính; quyền, nghĩa vụ của người yêu cầu chứng thực; nghĩa vụ, quyền của người thực hiện chứng thực; địa điểm chứng thực; ngôn ngữ sử dụng trong hoạt động chứng thực; lời chứng; sổ chứng thực và số chứng thực; chế độ lưu trữ; người có quyền đề nghị tuyên bố hợp đồng, giao dịch chứng thực vô hiệu; lệ phí chứng thực và chi phí khác.
Chương II. “Cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký” gồm 18 Điều (từ Điều 16 đến Điều 33) và được chia làm bốn mục:

Mục 1: Cấp bản sao từ sổ gốc, quy định về người có quyền yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc, thủ tục yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc, thời hạn cấp bản sao từ sổ gốc;
Mục 2: Chứng thực bản sao từ bản chính, quy định về giấy tờ, văn bản làm cơ sở để chứng thực bản sao từ bản chính; thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính; thời hạn chứng thực bản sao từ bản chính; trường hợp không được chứng thực bản sao từ bản chính;

Mục 3: Chứng thực chữ ký, quy định về trách nhiệm đối với giấy tờ, văn bản được chứng thực chữ ký; thủ tục chứng thực chữ ký; thủ tục điểm chỉ; chứng thực chữ ký trong trường hợp có người làm chứng; thời hạn chứng thực chữ ký;

Mục 4: Người dịch và chứng thực chữ ký người dịch, quy định về tiêu chuẩn, điều kiện người dịch; cộng tác viên dịch thuật; đăng ký chữ ký mẫu; thủ tục chứng thực chữ ký người dịch; những giấy tờ, văn bản không được dịch để chứng thực chữ ký người dịch; thời hạn chứng thực chữ ký người dịch.
Chương III. “Chứng thực hợp đồng, giao dịch” gồm 7 Điều (từ Điều 34 đến Điều 40) quy định về trách nhiệm đối với hợp đồng, giao dịch được chứng thực; trình tự, thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch; ký, điểm chỉ trong hợp đồng, giao dịch; chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch; sửa lỗi kỹ thuật trong hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực; cấp bản sao từ bản chính hợp đồng, giao dịch được chứng thực; chứng thực hợp đồng ủy quyền, giấy ủy quyền.

Chương IV. “Quản lý nhà nước về chứng thực” gồm 4 Điều (từ Điều 41 đến Điều 44) quy định về trách nhiệm của Bộ Tư pháp, các Bộ, cơ quan ngang Bộ trong quản lý nhà nước về chứng thực; trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp trong quản lý nhà nước về chứng thực; xử lý vi phạm;  khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Chương V. “Điều khoản thi hành” gồm 3 Điều (Điều 45 và Điều 47) quy định về điều khoản chuyển tiếp, hiệu lực thi hành, tổ chức thực hiện.  

2. Một số điểm mới của dự thảo Nghị định

2.1. Về giải thích từ ngữ
Để bảo đảm cách hiểu thống nhất về một số thuật ngữ được sử dụng trong dự thảo Nghị định, Điều 2 dự thảo đã có quy định về giải thích một số từ ngữ (có bổ sung thêm một số giải thích từ ngữ so với Nghị định số 79/2007/NĐ-CP) để phân định rõ thẩm quyền chứng thực như: “Giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt” là giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp bằng tiếng Việt hoặc bằng tiếng Việt nhưng có xen một số từ bằng tiếng nước ngoài  như  tên người, tên địa danh; “Giấy tờ, văn bản song ngữ” là giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận trong đó thể hiện đầy đủ bằng hai ngôn ngữ, một ngôn ngữ là tiếng Việt, một ngôn ngữ là tiếng nước ngoài; có đóng dấu của hai cơ quan đã cấp loại giấy tờ đó; “Giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài” là giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền của Việt nam hoặc nước ngoài cấp bằng tiếng nước ngoài hoặc bằng tiếng nước ngoài nhưng có xen một số từ bằng tiếng Việt như tên người, tên địa danh.

2.2. Về giá trị pháp lý của hợp đồng, giao dịch được chứng thực


Để đưa hoạt động chứng thực về đúng bản chất (chỉ chứng thực về hình thức) của hợp đồng, giao dịch, Điều 3 dự thảo Nghị định quy định về giá trị pháp lý của hợp đồng, giao dịch như sau: “Hợp đồng, giao dịch được chứng thực theo quy định của Nghị định này có giá trị chứng cứ chứng minh thời điểm các bên đã ký kết hợp đồng, giao dịch đó; năng lực hành vi dân sự của người yêu cầu chứng thực và ý chí tự nguyện của các bên tham gia hợp đồng, giao dịch đó”.
2.3. Về thẩm quyền và trách nhiệm chứng thực
Dự thảo Nghị định quy định giữ nguyên như quy định hiện hành về thẩm quyền và trách nhiệm chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký (bao gồm cả chứng thực chữ ký người dịch). Đối với việc chứng thực hợp đồng, giao dịch, Điều 5 dự thảo Nghị định giao thẩm quyền cho Phòng Tư pháp (thay vì quy định hiện hành là UBND cấp huyện). Đối với việc chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến động sản, dự thảo Nghị định giao Phòng Tư pháp và UBND cấp xã cùng có thẩm quyền chứng thực. Tuy nhiên, việc phân định thẩm quyền giữa Phòng Tư pháp và UBND cấp xã không căn cứ vào giá trị tài sản (theo quy định hiện hành thì UBND cấp huyện có thẩm quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến động sản có giá trị dưới 50 triệu đồng) mà căn cứ vào loại tài sản đó có phải đăng ký quyền sở hữu theo quy định của pháp luật hay không; cụ thể là:

-  Phòng Tư pháp có thẩm quyền và trách nhiệm: Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt; giấy tờ, văn bản song ngữ và giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài; Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt; giấy tờ, văn bản song ngữ và giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài; Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài; Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, mà tài sản  đó phải đăng ký quyền sở hữu theo quy định của pháp luật; Chứng thực các hợp đồng về nhà ở tại đô thị theo quy định của Luật Nhà ở; Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản mà di sản là các tài sản quy định tại điểm d và điểm đ khoản này (Điều 5).

- Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền và trách nhiệm: Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt; Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt; Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, mà tài sản  đó không phải đăng ký quyền sở hữu theo quy định của pháp luật; Chứng thực hợp đồng, giao dịch thực hiện các quyền của người sử dụng đất  theo quy định của Luật Đất đai; Chứng thực hợp đồng, giao dịch về nhà ở tại nông thôn theo quy định của Luật Nhà ở; Chứng thực di chúc; Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản mà di sản là các tài sản quy định tại điểm c, d và điểm đ khoản này; Chứng thực  văn bản từ chối nhận di sản (Điều 5).

2.5. Về các trường hợp không được chứng thực bản sao từ bản chính


Để đảm bảo thuận lợi cho người thực hiện chứng thực, dự thảo Nghị định đã quy định cụ thể hơn các trường hợp không được chứng thực bản sao từ bản chính, như: Bản chính được cấp sai thẩm quyền hoặc giả mạo; bản chính đã bị tẩy xóa, sửa chữa, thêm, bớt hoặc đã bị hư hỏng, cũ nát không thể xác định rõ nội dung; bản chính có xác định độ mật của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức kinh tế, tổ chức đoàn thể khác; bản chính giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp mà chưa được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật (trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự trên cơ sở nguyên tắc có đi, có lại); bản chính có nội dung tuyên truyền chống chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xâm hại đến an ninh quốc gia; xuyên tạc lịch sử; xúc phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm của cơ quan, tổ chức, cá nhân; trái đạo đức xã hội; đơn, thư và các giấy tờ do cá nhân tự lập không có xác nhận và đóng dấu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền; các giấy tờ, văn bản khác mà pháp luật quy định không được sao (Điều 22).

2.6. Thủ tục chứng thực chữ ký


Để khắc phục điểm bất cập trong việc áp dụng cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với thủ tục chứng thực chữ ký, dự thảo Nghị định đã bổ sung quy định: Trường hợp yêu cầu chứng thực được thực hiện tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thì người tiếp nhận hồ sơ chỉ kiểm tra yêu cầu chứng thực và hẹn người có yêu cầu chứng thực về thời gian trả kết quả. Tại thời điểm trả kết quả, người yêu cầu chứng thực sẽ ký trước mặt người thực hiện chứng thực; người thực hiện chứng thực ký chứng thực và trả kết quả cho người có yêu cầu chứng thực (khoản 2 Điều 24).



Ngoài ra, để có cơ sở pháp lý cho người thực hiện chứng thực, dự thảo Nghị định đã bổ sung quy định về việc người thực hiện chứng thực chữ ký có thể từ chối chứng thực chữ ký nếu: giấy tờ, văn bản mà người yêu cầu chứng thực ký vào có nội dung tuyên truyền chống chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xâm hại đến an ninh quốc gia; xuyên tạc lịch sử; xúc phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm của cơ quan, tổ chức, cá nhân; trái đạo đức xã hội thì từ chối chứng thực (khoản 3 Điều 24).



Khoản 5 Điều 24 dự thảo Nghị định cũng quy định việc áp dụng thủ tục chứng thực chữ ký đối với một số trường hợp như: 
- Chứng thực chữ ký của nhiều người trong cùng một giấy tờ, văn bản;

- Chứng thực chữ ký của người khai lý lịch cá nhân;



- Chứng thực chữ ký trong giấy tờ do cá nhân tự lập theo yêu cầu của các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

- Chứng thực chữ ký trong Giấy ủy quyền đối với những trường hợp ủy quyền không có thù lao, không có nghĩa vụ bồi thường của bên được uỷ quyền, không liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu tài sản, quyền sử dụng bất động sản.


2.7. Trách nhiệm đối với hợp đồng, giao dịch được chứng thực



Để đảm bảo sự rõ ràng về trách nhiệm của người yêu cầu chứng thực và người thực hiện chứng thực đối với hợp đồng, giao dịch được chứng thực, Điều 34 dự thảo Nghị định quy định: Người yêu cầu chứng thực chịu trách nhiệm về nội dung của hợp đồng, giao dịch; Người thực hiện chứng thực hợp đồng, giao dịch chịu trách nhiệm về tính chính xác về thời gian, địa điểm giao kết hợp đồng, giao dịch; năng lực hành vi dân sự của các bên tham gia hợp đồng, giao dịch phù hợp với quy định của pháp luật và ý chí tự nguyện của các bên tham gia hợp đồng, giao dịch.



2.8. Quản lý nhà nước về chứng thực


Dự thảo Nghị định quy định cụ thể trách nhiệm của Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, UBND các cấp và các Cơ quan đại diện trong quản lý nhà nước về chứng thực.

2.9. Điều khoản chuyển tiếp

Để tránh sự phức tạp và đảm bảo cho hoạt động chứng thực hợp đồng, giao dịch không bị gián đoạn trong giai đoạn đang tiếp tục thực hiện chuyển giao việc chứng thực hợp đồng, giao dịch từ UBND sang các tổ chức hành nghề công chứng, dự thảo Nghị định đã có quy định chuyển tiếp đối với các trường hợp có yêu cầu sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, sửa lỗi kỹ thuật trong hợp đồng, giao dịch được chứng thực: Đối với những địa bàn cấp huyện, cấp xã đã chuyển giao việc chứng thực hợp đồng, giao dịch cho các tổ chức hành nghề công chứng, mà hợp đồng, giao dịch trước đó được chứng thực tại Cơ quan thực hiện chứng thực thì việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ; sửa lỗi kỹ thuật trong hợp đồng, giao dịch vẫn  được thực hiện tại cơ quan đã thực hiện chứng thực trước đây (Điều 45).

V. VẤN ĐỀ CÒN Ý KIẾN KHÁC NHAU

Trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị định, về cơ bản, cơ quan soạn thảo đã tiếp thu tối đa ý kiến của các bộ, ngành, địa phương và Hội đồng thẩm định. Tuy nhiên, vẫn còn ý kiến khác nhau, cụ thể như sau:

1. Về trách nhiệm của người thực hiện chứng thực hợp đồng, giao dịch


Có ý kiến cho rằng, để đáp ứng được mục tiêu đưa hoạt động chứng thực hợp đồng, giao dịch về đúng với bản chất của hoạt động chứng thực (mang tính hình thức) thì không nên quy định người thực hiện chứng thực phải chịu trách nhiệm về “ý chí tự nguyện của các bên tham gia hợp đồng, giao dịch”, vì như vậy là vô hình chung bắt người thực hiện chứng thực phải hiểu rõ về nội dung của hợp đồng, giao dịch.
Bộ Tư pháp thấy rằng, mặc dù dự thảo Nghị định chỉ quy định chứng thực hình thức của hợp đồng, giao dịch nhưng để thực hiện chứng thực, thì người thực hiện chứng thực cũng cần phải biết về sự tự nguyện của các bên tham gia hợp đồng, không bị lừa dối hoặc ép buộc; do đó, ngoài yêu cầu người thực hiện chứng thực phải chịu trách nhiệm về: “tính chính xác về thời gian, địa điểm giao kết hợp đồng, giao dịch; năng lực hành vi dân sự của các bên tham gia hợp đồng, giao dịch phù hợp với quy định của pháp luật’ thì cũng cần quy định thêm trách nhiệm về “ý chí tự nguyện của các bên tham gia hợp đồng, giao dịch”. Bên cạnh đó, theo quy định tại Điều 122 của Bộ Luật Dân sự thì sự tự nguyện giao kết hợp đồng là một trong những điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự. Ở đây, người thực hiện chứng thực không can thiệp vào sự thỏa thuận của các bên trong nội dung của hợp đồng, giao dịch nhưng cũng không thực hiện chứng thực nếu biết rõ rằng một trong các bên yêu cầu chứng thực đang bị đe dọa hoặc cưỡng ép (không tự nguyện). 

2. Về trình tự, thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch


Có ý kiến cho rằng, do dự thảo Nghị định chỉ quy định chứng thực hợp đồng, giao dịch chỉ là chứng thực hình thức (người thực hiện chứng thực không chịu trách nhiệm về nội dung của hợp đồng, giao dịch như quy định trong Nghị định số 75/2000/NĐ-CP), do đó không cần quy định người yêu cầu chứng thực phải xuất trình “Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng; trừ trường hợp người lập di chúc đang bị cái chết đe dọa đến tính mạng; d) Bản sao giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng, giao dịch mà pháp luật quy định phải có.” khi làm thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch. Vì, nếu chỉ chứng thực hình thức  thì người yêu cầu chứng thực chỉ cần quan tâm đến thời gian, địa điểm, năng lực hành vi dân sự của các bên… mà không cần quan tâm đến đối tượng của hợp đồng, giao dịch.

Bộ Tư pháp thấy rằng, mặc dù dự thảo Nghị định quy định chỉ chứng thực hình thức của hợp đồng, giao dịch, nhưng người thực hiện chứng thực cũng cần phải biết việc hợp đồng, giao dịch là có thật; do đó cần phải có loại giấy tờ liên quan đến hợp đồng, giao dịch mà họ chứng thực. Bên cạnh đó,  trong giai đoạn tiếp tục thực hiện chuyển giao việc chứng thực hợp đồng, giao dịch sang các tổ chức hành nghề công chứng thì cần có sự kế thừa quy định của Nghị định số 75/2000/NĐ-CP một cách hợp lý, nếu bỏ qua các loại giấy tờ trên sẽ tạo cơ sở cho việc lợi dụng để lừa đảo, gây ra rủi ro, thiệt hại cho người tham gia hợp đồng, giao dịch, từ đó làm phức tạp cho hoạt động chứng thực.



Trên đây là báo cáo của Bộ Tư pháp về dự thảo Nghị định về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch, xin kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho ý kiến.

(Xin gửi kèm theo: Dự thảo Nghị định; Dự thảo Tờ trình; Bản thuyết minh chi tiết; Bản tổng hợp ý kiến của các Bộ, ngành địa phương; Báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương; Báo cáo tổng kết công tác chứng thực; Báo cáo đánh giá tác động)./.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng CP, các Phó Thủ tướng CP (để b/c);

- Bộ Tư pháp;

- Lưu: VT, Vụ PL.
	BỘ TRƯỞNG 
Hà Hùng Cường


� Nghị định số 79/2007/NĐ-CP, Nghị định số 04/2012/NĐ-CP, Nghị định số 06/2012/NĐ-CP và Nghị định số 75/2000/NĐ-CP.


� Thông tư số 03/2001/TP-CC ngày 14/03/2001 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực; Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/08/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký; Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất; Thông tư liên tịch số 92/2008/TTLT - BTC – BTP ngày 17/10/2008 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sửa dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực;  Thông tư số 19/TT-BTP ngày 31/10/2011 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính của Thông tư số 05/2008/TT-BTP, Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/08/2008, Thông tư số 01/2010/TT-BTP và Thông tư liên tịch số 62/2013/TTLT-BTC-BTP ngày 13/5/2013 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí chứng thực hợp đồng, giao dịch.
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